
1. TỘI ĐƯA CHẤT THẢI VÀO LÃNH THỔ VIỆT 
NAM (ĐIỀU 239 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 
SỬA ĐỔI)

1.1. Quy định đối với cá nhân phạm tội

1.1.1. Khung hình phạt thứ nhất

Người nào đưa chất thải vào lãnh thổ Việt 
Nam trái pháp luật thuộc một trong các trường 
hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 
đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không 
giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 
đến 03 năm: 

- Đưa từ 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 
kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy 
hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo 
quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải 
loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 
3.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất thải 
nguy hại khác; 

- Đưa từ 70.000 kilôgam đến dưới 170.000 
kilôgam chất thải khác.

1.1.2. Khung hình phạt thứ hai

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 
đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm 
đến 07 năm: 

- Có tổ chức; 

- Đưa từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 
kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy 
hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo 
quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải 

loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 
10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất 
thải nguy hại khác; 

- Đưa từ 170.000 kilôgam đến dưới 300.000 
kilôgam chất thải khác.

.	 1.1.3. Khung hình phạt thứ ba

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng 
đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm 
đến 10 năm: 

- Đưa 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy 
hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng 
chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật 
hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A 
Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 
khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất 
thải nguy hại khác; 

- Đưa 300.000 kilôgam trở lên chất thải khác.

Ngoài phải chịu một trong các hình phạt nêu 
trên, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 
50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

1.2. Quy định đối với pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại phạm tội đưa chất thải 
vào lãnh thổ Việt Nam thì bị phạt như sau:

- Phạm tội thuộc khung hình phạt thứ nhất 
đối với cá nhân thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 
đồng đến 3.000.000.000 đồng;

- Phạm tội thuộc khung hình phạt thứ hai 
đối với cá nhân thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 
đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc tạm đình chỉ 
hoạt động từ 06 tháng đến 01 năm;

- Phạm tội thuộc khung hình phạt thứ ba đối 
với cá nhân thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 
đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ 
hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

 - Phạm tội thuộc trường hợp mà hành vi đưa 
chất thải vào lãnh thổ Việt Nam của pháp nhân 
gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt 
hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố 
môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc 
phục hậu quả gây ra  thì bị đình chỉ hoạt động 
vĩnh viễn;

Ngoài các hình phạt trên, Pháp nhân thương 
mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 
đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm 
hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 
năm đến 03 năm. ïChất thải công nghiệp chôn vùi bị phát hiện 



2. TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 
CHẤT THẢI NGUY HẠI (ĐIỀU 236 BỘ LUẬT HÌNH 
SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI)

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải 
nguy hại chỉ áp dụng đối với cá nhân, theo đó, 
tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành 
vi mà người phạm tội có thể phải chịu một trong 
các khung hình phạt sau:

2.1. Khung hình phạt thứ nhất

Người nào có thẩm quyền mà cho phép 
chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của pháp luật 
chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc 
biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định 
của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ 
theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất 
ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 3.000 kilôgam 
đến dưới 5.000 kilôgam; chất thải có chứa chất 
phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn 
phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung 
bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng 
xạ vượt quy chuẩn cho phép, thì bị phạt tiền từ 
50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt 
cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù 
từ 03 tháng đến 02 năm.

	 2.2. Khung hình phạt thứ hai

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 
đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm 
đến 05 năm:

- Chất thải nguy hại có thành phần nguy hại 
đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy 

định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ 
theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất 
ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 5.000 kilôgam 
đến dưới 10.000 kilôgam; chất thải có chứa chất 
phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn 
phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình 
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức 
xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ 
vượt quy chuẩn cho phép;

- Có tổ chức;

- Phạm tội 02 lần trở lên;

- Tái phạm nguy hiểm.

	 2.3. Khung hình phạt thứ ba

Phạm tội thuộc trường hợp chất thải nguy 
hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng 
chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật 
hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A 
Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 
khó phân hủy 10.000 kilôgam trở lên; chất thải 
có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường 
thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm 
trên trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại 
nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép, thì bị 
phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Ngoài các hình phạt nêu trên, người phạm 
tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng 
đến 150.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định từ 01 năm đến 05 năm. VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
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